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I.  Giới Thiệu 

Ban Tài Nguyên Nông Nghiệp Massachusetts (Massachusetts Department of Agricultural Resources, hay 

“MDAR”) lập và chuẩn bị Chương Trình Dùng Dịch Vụ Ngôn Ngữ (Language Access Plan, hay “LAP”) 

này để nêu rõ những cố gắng đang được thực hiện, để cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ cho người có Trình 

Độ Anh Ngữ Hạn Chế (Limited English Proficiency, hay “LEP”). 

Chương trình này cũng nêu rõ các hành động văn phòng chúng tôi đang thực hiện để bảo đảm tất cả người 

LEP dùng các chương trình, dịch vụ, hoạt động và tài liệu phù hợp. 

MDAR sẽ duyệt lại và cập nhật LAP này khi cần thiết để bảo đảm liên tục đáp ứng nhu cầu cộng đồng. 

MDAR phục vụ cho nhiều nhóm dân số ở nhiều độ tuổi và nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau. Người LEP là 

những ai không nói, đọc, viết hoặc hiểu Anh ngữ ở mức độ có thể giao tiếp hiệu quả với nhân viên 

MDAR. Mỗi người có thể tự xem mình là người LEP. 

I. Mục Đích 

Mục đích của chương trình này là bảo đảm tất cả những người LEP đều dùng các dịch vụ, chương trình, 

hoạt động và tài liệu phù hợp. 

MDAR cam kết cung cấp các dịch vụ cho người LEP trong sứ mệnh của mình. Dựa trên cam kết này, ban 

luôn cố gắng hỗ trợ người LEP dùng các dịch vụ của chúng tôi. 

LAP này không lập ra các dịch vụ mới; chương trình chỉ xóa bỏ các rào cản người LEP gặp phải khi dùng 

các dịch vụ hiện có và bảo đảm tất cả nhân viên có thể hỗ trợ người LEP dùng các tài nguyên đó. MDAR 

sẽ hỗ trợ ngôn ngữ phẩm chất tốt cho người LEP theo cách công bằng và đúng thời hạn, bảo đảm luôn 

dùng các dịch vụ của cơ quan. 

LAP này tập trung vào các tài liệu dịch vụ ngôn ngữ cho nhân viên và nêu rõ các buổi huấn luyện thường 

xuyên cho nhân viên mới để bảo đảm tất cả nhân viên đều có thể hiểu dùng các tài liệu và dịch vụ nêu bên 

dưới.  

Mục tiêu của Hướng Dẫn Dùng Dịch Vụ Ngôn Ngữ là: 

a. Cải tiến khả năng dùng dịch vụ và phẩm chất các dịch vụ, chương trình và hoạt động của chính 

quyền cho những người không nói Anh ngữ và những người LEP; 

b. Giảm chênh lệch và chậm trễ khi cung cấp các dịch vụ/chương trình cho những người LEP đủ 

tiêu chuẩn và; 

c. Đơn giản hóa các buổi huấn luyện và tài nguyên cho nhân viên để tăng hiệu quả và bảo đảm công 

chúng luôn hài lòng. 

 

II.  Chánh Sách 

Chánh sách của MDAR là bảo đảm những người có trình độ Anh ngữ hạn chế dùng các chương trình và 

dịch vụ phù hợp. 

III. Áp Dụng 

Chánh sách này áp dụng cho tất cả các phân ban và chương trình của MDAR. 

IV. Vai Trò 



Sứ mệnh của MDAR là tạo dựng một nền kinh tế nông nghiệp mạnh mẽ và công bằng, tăng cường hệ 

thống thực phẩm an toàn và bền vững, đồng thời bảo vệ môi trường lành mạnh cho người làm nông, thú 

nuôi và người tiêu dùng Massachusetts. MDAR cam kết hợp tác và bảo đảm quyền dùng dịch vụ cho tất 

cả cộng đồng trong Khối Thịnh Vượng Chung. 

V. Chương Trình Dùng Dịch Vụ Ngôn Ngữ 

LAP này sẽ được thực hiện đầy đủ, tùy vào các nguồn tài chánh cần thiết. Điều này thể hiện cam kết của 

MDAR để bảo đảm tất cả cư dân Massachusetts và những người đủ tiêu chuẩn đều dễ dàng dùng dịch vụ 

thông tin và tài nguyên từ MDAR. 

Đối với nhân viên, chương trình này tập hợp các tài nguyên, huấn luyện, nội dung và ấn phẩm đa ngôn 

ngữ của cơ quan, đồng thời nêu rõ tiêu chuẩn tối thiểu cho người LEP dùng các dịch vụ của cơ quan. 

a. Người Điều Phối Dịch Vụ Ngôn Ngữ  

Người Điều Phối Dịch Vụ Ngôn Ngữ (Language Access Coordinator, hay “LAC”) của MDAR  sẽ chịu 

trách nhiệm thực hiện và tuân hành Chương Trình Dùng Dịch Vụ Ngôn Ngữ của MDAR. Xem thông tin 

liên lạc của Người Điều Phối Dịch Vụ Ngôn Ngữ của MDAR bên dưới: 

Olivia Palmer 

857-278-4908 

Olivia.Palmer@mass.gov  

 

Người Điều Phối Dịch Vụ Ngôn Ngữ có những vai trò sau đây: 

• Huấn luyện nhân viên. 

• Hỗ trợ mua các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ. 

• Đánh giá lại và cập nhật LAP thường kỳ hoặc ít nhất hai năm một lần để cập nhật thông tin cho 

các nhóm dân số LEP liên quan. 

• Quản lý Kho Dịch Vụ Ngôn Ngữ nội bộ. 

• Cố vấn với các bên liên quan. 

• Tham gia Nhóm Công Tác Dịch Vụ Ngôn Ngữ của EEA. 

 

 

b. Tài Nguyên Ngôn Ngữ 

Phiên dịch: nghĩa là tiến trình chuyển đổi văn bản viết từ ngôn ngữ nguồn sang văn bản viết tương đương 

bằng ngôn ngữ đích một cách đầy đủ và chính xác nhất trong khi vẫn giữ đúng phong cách, giọng điệu và 

mục đích của văn bản, và luôn chú ý đến khác biệt về văn hóa và phương ngữ. 

Thông ngôn: nghĩa là cách nghe, hiểu, phân tích và giao tiếp qua lời nói bằng một ngôn ngữ (ngôn ngữ 

nguồn) rồi diễn đạt lại một cách trung thực sang ngôn ngữ nói khác (ngôn ngữ đích) nhưng vẫn giữ 

nguyên ý nghĩa. Đối với người bị khuyết tật ảnh hưởng đến giao tiếp, thông ngôn bao gồm hiểu, phân tích 

và giao tiếp qua lời nói hoặc dùng ký hiệu cho ngôn ngữ nguồn rồi truyền tải một cách trung thực thông 

tin đó sang ngôn ngữ đích bằng lời nói, chú thích, hoặc ký hiệu trong ngôn ngữ đích trong khi vẫn giữ 

nguyên ý nghĩa. 

 

i. Phiên Dịch Ấn Phẩm  
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MDAR cam kết luôn trình bày tất cả các ấn phẩm được áp dụng rộng rãi bằng các ngôn ngữ sau đây, là 

các ngôn ngữ mà khách hàng của MDAR sử dụng nhiều nhất: tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung 

Hoa (Giản Thể), tiếng Việt, và Haiti Creole. Khi tiếp ngoại đến các cộng đồng cụ thể trong Khối Thịnh 

Vượng Chung, nhân viên MDAR phải bảo đảm các ấn phẩm này được trình bày bằng ngôn ngữ phổ biến 

trong cộng đồng đó. Nên phiên dịch các ấn phẩm dài và cụ thể hơn khi thấy đối tượng mục tiêu khó hiểu 

được tài liệu.  

MDAR luôn dành một phần quỹ hoạt động cho hoạt động dịch thuật. Khi được yêu cầu phiên dịch hoặc 

thông ngôn, MDAR bảo đảm tuân hành luật thu mua của tiểu bang để dùng các dịch vụ đó. Điều này có 

thể bao gồm yêu cầu người cung cấp dịch vụ ngôn ngữ báo giá cho các hợp đồng toàn tiểu bang, rồi duyệt 

xét các báo giá nhận được theo tiến trình thu mua để chọn người cung cấp, tử đó bảo đảm dịch vụ đúng 

thời hạn và có phẩm chất tốt.  

ii. Hướng Dẫn Phiên Dịch Văn Bản 

Khi dịch một tài liệu, hãy làm theo các bước sau đây:  

1. Chọn (các) ngôn ngữ cần dịch. Hãy nhớ rằng cần dịch các tờ rơi được phát rộng rãi sang tiếng 

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Hoa (Giản Thể), tiếng Việt, và Haiti Creole. 

2. Gởi điện thư cho Người Điều Phối Dịch Vụ Ngôn Ngữ của MDAR, Olivia.Palmer@Mass.gov, để 

yêu cầu bản dịch. Nhớ cho biết cách nhận được yêu cầu (nếu có yêu cầu), cần phiên dịch hay 

thông ngôn, theo ngôn ngữ nào, thời gian thực hiện dịch vụ và nhân viên cần liên lạc. 

3. Từ đó, LAC của MDAR sẽ gởi bản tài liệu Word của ấn phẩm cần dịch đến hãng dịch thuật qua 

điện thư rồi yêu cầu báo giá cũng như hợp tác cùng cơ quan tài chánh để bảo đảm đáp ứng đòi hỏi 

thu mua. 

 

iii.  Thông Ngôn Trực Tiếp 

Hãy làm theo các bước sau đây khi cần người thông ngôn cho một sinh hoạt trực tiếp: 

1. Gởi điện thư (email) cho Người Điều Phối Dịch Vụ Ngôn Ngữ của MDAR, 

Olivia.Palmer@Mass.gov, để yêu cầu dịch vụ thông ngôn. Nhớ cho biết cách nhận được yêu cầu 

(nếu có yêu cầu), ngôn ngữ cần thiết, thời gian được dịch vụ và nhân viên liên lạc. 

2. LAC của MDAR sẽ lấy ít nhất 3 báo giá từ người cung cấp trong danh sách này (danh sách người 

cung cấp bắt đầu nơi trang 11). MDAR sẽ hợp tác với người cần dịch vụ hoặc nhân viên yêu cầu 

dịch vụ và người cung cấp để bảo đảm cung cấp dịch vụ đúng thời hạn và có phẩm chất tốt. 

Chúng tôi đăng Thẻ Ghi Nhớ Nhận Dạng Ngôn Ngữ trên trang nhà và đem đến các buổi sinh hoạt để dễ 

dàng sử dụng. Thẻ ghi “Tôi nói” bằng 38 ngôn ngữ và có thể dùng để tìm ngôn ngữ người LEP nói khi 

dùng các dịch vụ MDAR cung cấp. 

Liên lạc với Người Điều Phối ADA của cơ quan cho các yêu cầu dùng dịch vụ ngôn ngữ liên quan đến 

khuyết tật, bệnh trạng hoặc nhu cầu cần điều chỉnh hợp lý để dùng chương trình hoặc dịch vụ. 

Gabriella Knight, Quản Lý Dịch Vụ ADA & Đa Dạng 

gabriella.knight@mass.gov 

(857)-268-0629 
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        IV. Thư Tín 

MDAR sẽ đưa đoạn văn bản dưới đây vào thư gởi lần đầu cho người LEP và thư tín sau đó nếu thấy cần 

thiết.   

 

    V. Nội Dung trên Mạng Lưới 

Tất cả các trang Masss.gov đều có thể được dịch tự động ở mục “Select Language” (Chọn Ngôn Ngữ) ở 

trên cùng của màn hình.. MDAR đính kèm đoạn văn bản này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau vào các 

mẫu hoặc mạng lưới quan trọng: 

 



Các tập tin PDF quan trọng có trên mạng lưới của MDAR sẽ được dịch sang 10 ngôn ngữ hàng đầu. Nếu 

người LEP muốn yêu cầu dịch một tài liệu sang ngôn ngữ họ lựa chọn, thì điền vào mẫu này. 

     VI. Nhân Viên Đa Ngôn Ngữ tại MDAR 

MDAR cam kết tuyển dụng và dùng nhân viên đa ngôn ngữ cho mọi vị trí, đặc biệt là nhân viên làm việc 

trực tiếp với công chúng và trên đường dây nóng của cơ quan. 

VII. Dịch Vụ Ngôn Ngữ qua Điện Thoại 

Mặc dù ưu tiên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người LEP bằng ngôn ngữ chánh của họ, nhân viên MDAR 

cũng có thể cung cấp dịch vụ ngôn ngữ qua điện thoại, bao gồm hơn 380 ngôn ngữ. Xem hướng dẫn từng 

bước cách sử dụng các dịch vụ ngôn ngữ qua điện thoại, bao gồm ASL, trong đoạn về đường dây nóng và 

đường dây điện thoại chung bên dưới.  

                IV. Thông Ngôn cho Người Điếc và Lãng Tai tại Các Buổi Sinh Hoạt MDAR 

MDAR phải cung cấp dịch vụ thông ngôn cho người điếc và lãng tai khi được yêu cầu. Nơi tổ chức sinh 

hoạt có thể yêu cầu văn phòng chúng tôi cung cấp dịch vụ thông ngôn khi lấy hẹn và xác nhận sinh hoạt. 

Khi ghi danh người tham dự buổi thuyết trình/sinh hoạt tại văn phòng của chúng tôi, MDAR cho người 

tham dự được yêu cầu thông ngôn Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (American Sign Language, hay ASL) cho 

người điếc và lãng tai.  

Các bài thuyết trình trên Zoom, PowerPoint và Teams bao gồm tính năng bật phụ đề. Chúng tôi khuyến 

khích sử dụng công cụ này cũng như cung cấp dịch vụ thông ngôn. 

Duyệt qua Hướng Dẫn Sử Dụng Lần Đầu từ Ủy Ban Người Điếc và Lãng Tai của Massachusetts 

(Massachusetts Commission for the Deaf and Hard of Hearing, hay MCDHH) để biết có thể yêu cầu các 

loại thông ngôn khác nhau.  

Nếu cần thông ngôn ASL, hãy làm theo các bước dưới đây để yêu cầu người thông ngôn ASL. Phải gởi 

yêu cầu ít nhất hai tuần hoặc sớm hơn nữa, trước buổi sinh hoạt. Nếu không còn cần dịch vụ nữa hoặc hủy 

bỏ buổi sinh hoạt, thì nên thông báo cho MCDHH ít nhất ba ngày trước ngày đã lấy hẹn để tránh mất phí. 

Ủy Ban Người Điếc và Lãng Tai của Massachusetts (Massachusetts Commission for the Deaf and Hard 

of Hearing, hay MCDHH) 

 Nên yêu cầu người thông ngôn qua Ủy Ban Người Điếc và Lãng Tai của Massachusetts. Xem tiến trình 

yêu cầu trên mạng lưới của Ủy Ban, ở đường nối phía trên. 

Yêu cầu ASL cho ngày và giờ.  

Phần lớn các sinh hoạt sẽ cần hai Người Thông Ngôn ASL.  

Có thể những người thông ngôn được yêu cầu đến từ nhiều tổ chức khác nhau. Nếu đúng như vậy, thì nên 

dành thời gian trước buổi sinh hoạt để các người thông ngôn có thể kết nối với nhau. 

Cho các yêu cầu dùng dịch vụ ngôn ngữ liên quan đến khuyết tật, bệnh trạng hoặc cần điều chỉnh hợp lý 

để dùng các chương trình hoặc dịch vụ, xin liên lạc với Người Điều Phối ADA của cơ quan. 

Gabriella Knight, Quản Lý Dịch Vụ ADA & Đa Dạng 

gabriella.knight@mass.gov 

https://www.mass.gov/forms/request-a-translation-of-an-mdar-document
https://www.mass.gov/doc/communication-spectrum-tip-sheet-for-first-time-interpretercart-requests/download
https://www.mass.gov/how-to/how-to-request-an-asl-interpreter-or-cart-provider
https://www.mass.gov/how-to/how-to-request-an-asl-interpreter-or-cart-provider
mailto:gabriella.knight@mass.gov


(857)-268-0629 

 

c. Huấn Luyện Nhân Viên 

LAP sẽ được: 

a. Đăng tin nội bộ cho tất cả nhân viên.  

b. Đưa vào chương trình định hướng cho nhân viên mới. 

c. Trình bày với ban quản lý để họ biết đầy đủ và hiểu rõ về LAP, để nâng cao tầm quan trọng của 

chương trình và bảo đảm nhân viên thực hiện chương trình. 

d. Trình bày cho nhân viên MDAR làm việc trực tiếp với công chúng, huấn luyện nhân viên làm 

việc hiệu quả với người LEP và người thông ngôn qua điện thoại. 

 

VI. Giám Sát 

Người Điều Phối Dịch Vụ Ngôn Ngữ của MDAR sẽ tham dự các buổi họp mỗi tam cá nguyệt do Người 

Điều Phối Dịch Vụ Ngôn Ngữ của Ban Thư Ký Văn Phòng Điều Hành Các Vấn Đề Năng Lượng và Môi 

Trường tổ chức để đánh giá thực hiện Chương Trình này. 

MDAR sẽ duyệt lại và cập nhật LAP ít nhất hai năm một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.  

Duyệt lại để đánh giá: 

a. Có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về thành phần hoặc nhu cầu ngôn ngữ của nhóm dân số được 

phục vụ hay không; 

b. Nhân viên có biết và hiểu tài liệu LAP hay không và có thoải mái khi sử dụng các dịch vụ trong 

đó không; 

c. Có cần dịch thêm tài liệu không; 

d. Tìm bất kỳ vấn đề hoặc khó khăn nào liên quan đến việc phục vụ người LEP khả dĩ trong năm 

qua; và 

e. Tìm bất kỳ hành động đề nghị để cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ hiệu quả và nhanh hơn (thí dụ: 

thêm tài liệu cần dịch, lập ra hoặc mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức cộng đồng hoặc thay 

đổi ưu tiên nhân sự). 

Theo dõi hiệu quả của Chương Trình Dùng Dịch Vụ Ngôn Ngữ có thể bao gồm: 

a. Phân tích dữ liệu hiện tại và trước đây về sử dụng hỗ trợ ngôn ngữ, bao gồm các ngôn ngữ được 

phục vụ; 

b. Khảo sát nhân viên về số lần sử dụng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, họ có tin rằng cần phải thay 

đổi các dịch vụ hoặc người cung cấp hay không và các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ hiện có đáp ứng 

được nhu cầu của cộng đồng LEP trong khu vực dịch vụ của họ hay không; và 

c. Theo dõi ý kiến từ các tổ chức cộng đồng, dịch vụ pháp lý và các bên liên quan khác về hiệu quả 

và hoạt động của cơ quan để bảo đảm quyền dùng dịch vụ phù hợp cho người LEP. 

Trong tiến trình phát triển LAP 2023, MDAR đã thực hiện các hoạt động thu hút các bên liên 

quan sau đây: 

i. Khảo sát các tổ chức cộng đồng cung cấp dịch vụ cho người LEP để thâu thập dữ liệu 

nhu cầu ngôn ngữ và các rào cản hiện tại. Kết quả của cuộc khảo sát này như sau đây. 



ii. Cho người LEP cơ hội cho ý kiến bằng lời nói về bản dự thảo LAP, cũng như bất kỳ dịch 

vụ ngôn ngữ nào khác họ đề nghị MDAR cung cấp.  

 Dựa trên ý kiến của các bên liên quan này, MDAR đã có thể cung cấp thông tin sau đây: 

 A. Ngoài các ngôn ngữ hàng đầu được cho là phổ biến nhất trong Khối Thịnh Vượng 

Chung, các ngôn ngữ sau đây được xem là quan trọng trong lãnh vực nông nghiệp nói riêng. 

Những ngôn ngữ này bao gồm: tiếng Twi, Creole Haiti, Gujarati, Pháp, Khmer, Pashto, tiếng 

Việt, Karen, Swahili, Ả Rập, Loa, Kinyarwanda, Nga, tiếng Quan Thoại và phương ngữ 

Algonquin. 

B. Các bên liên quan cũng xác nhận thông tin sau đây quan trọng khi cung cấp các dịch vụ ngôn 

ngữ hữu ích: 

  a. Tài trợ đầy đủ cho mục đích dịch vụ ngôn ngữ. 

  b.  Hợp tác với các tổ chức cộng đồng và các bên liên quan để hiểu và 

thực hiện dịch vụ dễ dàng. 

  c. Dành thời giờ và tài nguyên để bảo đảm nhân viên có năng lực văn hóa phù hợp. 

 

 

 

 


